	Nguyễn Đại Hồng Ân
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	2
	18001692
	Phan Thị Ngọc Ánh
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	3
	18001772
	Nguyễn Viết Cường
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	4
	18001759
	Lê Hữu Danh
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	5
	18001706
	Nguyễn Đặng Phước Đông
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	6
	18001817
	Nguyễn Huỳnh Đức
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	7
	18001808
	Huỳnh Tuấn Được
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	8
	18001726
	Trần Hải Dương
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	9
	18001732
	Huỳnh Khánh Duy
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	10
	18001771
	Tô Đức Duy
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	11
	18001737
	Triệu Quốc Duy
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	12
	18001685
	Nguyễn Thái Hà
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	13
	18001823
	Cao Trung Hiếu
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	14
	18001787
	Đoàn Văn Hiếu
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	15
	18001796
	Trần Gia Huy
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	16
	18001777
	Phan Triệu Khải
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	17
	18001696
	Lý Triệu Khang
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	18
	18001717
	Nguyễn Hữu Khang
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	19
	18001695
	Nguyễn Kiện Khang
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	20
	18001826
	Nguyễn Nhựt Khang
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	21
	18001805
	Ngô Đình Khoa
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	22
	18001811
	Nguyễn Tấn Khoa
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	23
	18004036
	Võ Anh Khoa
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	24
	18001711
	Trần Nhật Linh
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	25
	18001804
	Nguyễn Tiến Lộc
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	26
	18001786
	Trần Nhật Luân
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	27
	18001770
	Nguyễn Kim Mạnh
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	28
	18001812
	Nguyễn Hoàng Minh
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	29
	18001813
	Trần Nhật Minh
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	30
	18001731
	Nguyễn Thành Nam
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	31
	18001776
	Trần Trọng Nghĩa
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	32
	18001723
	Trần Hữu Nhân
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	33
	18001697
	Trần Văn Nhân
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	34
	18001724
	Đặng Thế Phong
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	35
	18001743
	Nguyễn Thanh Phương
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	36
	18001815
	Lâm Hoàng Quân
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	37
	18001751
	Lê Minh Quân
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	38
	18005121
	Huỳnh Ngọc Quang
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	39
	18001682
	Trần Anh Quốc
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	40
	18001809
	Lê Đức Tấn Tài
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	41
	18001810
	Lương Kim Tài
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	42
	18001816
	Võ Thanh Tâm
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	43
	18001784
	Lê Trọng Tấn
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	44
	18001742
	Huỳnh Chiến Thắng
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	45
	18001746
	Trần Ngọc Thắng
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	46
	18001704
	Hồ Lê Thương
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	47
	18001758
	Ngô Trần Quốc Tiến
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	48
	18001779
	Lâm Trường Toàn
	18C1-CNÔ5
	
	
	
	

	49
	18001701
	Hoàng Quốc Trung
	18C1-CNÔ
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